
PHỤ LỤC 2
THÔNG TIN VỀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CHUYÊN NGÀNH KHÁC TẠI CẢNG BIỂN

I. Cảng biển Bình Định
1. Cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự:
           Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Định, Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, hải đảo, vùng biển và tại cửa khẩu:
- Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định:
+ Địa chỉ: số 99, đường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Điện thoại: 0256.3825166.
+ Fax: 0256.3825166.
- Bộ chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn.
+ Địa chỉ: số 01B, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Điện thoại: 0256.3892383.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan:
Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan:
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định:
+ Địa chỉ: số 70, đường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Điện thoại: 0256.3891207.
+ Fax: 0256.3893048.
- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn:
+ Địa chỉ: số 01, đường Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Điện thoại: 0256.3892492.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch:
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế quốc tế cửa khẩu tỉnh Bình Định:
+ Địa chỉ: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Điện thoại: 0256.3648893.
	- Khoa kiểm dịch y tế Quốc tế.
+ Địa chỉ: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Điện thoại: 0256.3648893
+ Email: kdytdp@gmail.com 
II. Cảng biển Phú Yên
1. Cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự:
           Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Phú Yên, Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, hải đảo, vùng biển và tại cửa khẩu:
- Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên:
+ Địa chỉ: số 03, đường Độc lập, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
+ Điện thoại: 0257.3829713.
- Bộ chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô.
+ Địa chỉ: Khu vực 10, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Điện thoại: 0257.3829713
2. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan:
Chi cục Hải quan tỉnh Phú Yên là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan:
+ Địa chỉ: số 14A đường Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
+ Điện thoại: 0257.3842432.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch:
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên 
+ Địa chỉ: đường Nguyễn Thế Bảo, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
+ Điện thoại: 0257.3850345.
	- Khoa kiểm dịch y tế Quốc tế.
+ Địa chỉ: đường Nguyễn Thế Bảo, Phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
+ Điện thoại: 0257.3850345.

